
      UBND HUYỆN BÌNH SƠN 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TỰ TÂN 

            Số:         

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                         Châu Ổ, ngày       tháng       năm           

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện thu chi ngân sách quý III năm 

2024 và 9 tháng đầu năm 2024 của trường THCS Nguyễn Tự Tân 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN TỰ TÂN 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 

về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 

năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân 

sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Xét đề nghị của bộ phận Tài chính – Kế toán trường THCS Nguyễn Tự Tân; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố công khai tình hình thực hiện thu chi ngân sách quý III năm 2024 

và 9 tháng đầu năm 2024 của trường THCS Nguyễn Tự Tân (theo các biểu mẫu đính kèm) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Ban giám hiệu, công đoàn, Bộ phận Tài chính – Kế toán và các tổ, khối liên 

quan thực hiện quyết định này/. 
 

    Nơi nhận: 

- Như Điều 3;                                                             HIỆU TRƯỞNG 

- Lưu VP; 

 

 

                                                                                           Lê Văn Huy 

 

246/QĐ-THCS 04 10 2024

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-61-2017-tt-btc-cong-khai-ngan-sach-don-vi-du-toan-to-chuc-ngan-sach-nha-nuoc-ho-tro-334648.aspx


UBND HUYỆN BÌNH SƠN

Đơn vị: Trường THCS Nguyễn Tự Tân

Chương: 622

STT Chỉ tiêu
 Dự toán

 năm 

 Ước thực hiện 

quý III năm 

2024

Ước thực 

hiện so với 

dự toán năm  

 (%)

Ước thực 

hiện so với 

cùng kỳ 

năm trước  

(%)

A Dự toán thu

I Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí 218.233.000       

1 Lương 87.640.000         

2 Hoạt động 130.593.000       

II Chi từ nguồn thu phí để lại 46.187.496         35,37% 29,44%

1 Chi sự nghiệp 46.187.496        35,37% 29,44%

a Lương

b Hoạt động 46.187.496         35,37% 92,25%

2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp NSNN

1 Lệ phí

2 Phí

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 5.838.769.999    1.749.101.782    29,96% 109,17%

I Nguồn ngân sách trong nước 5.838.769.999    1.749.101.782    29,96% 109,17%

1 Chi quản lý hành chính

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 5.838.769.999    1.749.101.782    29,96% 155,74%

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 5.606.386.999   1.702.311.885   30,36% 151,58%

3.1.1 Chi con người 5.091.646.329    1.815.715.833    35,66% 173,89%

Chi lương, ngạch bậc 976.887.602      

Chi các khoản phụ cấp 548.544.778      

Chi các khoản đóng góp 290.283.453      

3.1.2 Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương 144.924.670       (144.924.670)     -100,00%

3.1.3 Chi hoạt động 369.816.000       31.520.722         8,52% 364,70%

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 232.383.000      46.789.897        20,13%

3.2.1 Chi mua sắm, sửa chữa 101.750.000       22.500.000         22,11%

3.2.1.1 Chi mua sắm 101.750.000      22.500.000         22,11%

3.2.1.2 Chi sửa chữa -                     -                     

3.2.2 Chi phụ cấp cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật 27.858.000         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH

QUÝ III NĂM 2024

(Kèm theo quyết định số         /QĐ-THCS  ngày      /      /2024 của Trường THCS Nguyễn Tự Tân)

ĐVT: Đồng



STT Chỉ tiêu
 Dự toán

 năm 

 Ước thực hiện 

quý III năm 

2024

Ước thực 

hiện so với 

dự toán năm  

 (%)

Ước thực 

hiện so với 

cùng kỳ 

năm trước  

(%)

3.2.3
Chi chính sách tinh giản biên chế theo nghị định 

108/2014/NĐ-CP
-                     

3.2.4
Chi hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh theo nghị định 

số 86/2015/NĐ-CP của chính phủ
2.250.000        

3.2.5
Chi miễn giảm học phí cho học sinh theo nghị định số 

86/2015/NĐ-CP của chính phủ
2.225.000        

3.2.6
Chi kinh phí học sinh khuyết tật được hỗ trợ và mua 

sắm phương tiện, đồ dùng học tập theo TT 42/2013

3.2.7

Kinh phí thực hiện chuyển xếp lương viên chức giảng 

dạy trong các cơ sở giáo dục, phổ thông theo Thông tư 

số 08/2023/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT

87.500.000         24.289.897         27,76%

3.2.8 Kinh phí chọn sách giáo khoa 10.800.000         

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

5 Chi đảm bảo xã hội

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

6 Chi hoạt động kinh tế

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

10 Chi sự nghiệp thể dục, thể thao

10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi quản lý hành chính

1.1 Dự án A

1.2 Dự án B

2 Chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học

2.1 Dự án A

2.2 Dự án B

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

3.1 Dự án A

3.2 Dự án B

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

4.1 Dự án A

4.2 Dự án B

5 Chi đảm bảo xã hội

5.1 Dự án A

5.2 Dự án B

6 Chi hoạt động kinh tế

6.1 Dự án A

6.2 Dự án B

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Dự án A



STT Chỉ tiêu
 Dự toán

 năm 

 Ước thực hiện 

quý III năm 

2024

Ước thực 

hiện so với 

dự toán năm  

 (%)

Ước thực 

hiện so với 

cùng kỳ 

năm trước  

(%)

7.2 Dự án B

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

8.1 Dự án A

8.2 Dự án B

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

9.1 Dự án A

9.2 Dự án B

10 Chi sự nghiệp thể dục, thể thao

10.1 Dự án A

10.2 Dự án B

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

1.1 Dự án A

1.2 Dự án B

2 Chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học

2.1 Dự án A

2.2 Dự án B

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

3.1 Dự án A

3.2 Dự án B

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

4.1 Dự án A

4.2 Dự án B

5 Chi đảm bảo xã hội

5.1 Dự án A

5.2 Dự án B

6 Chi hoạt động kinh tế

6.1 Dự án A

6.2 Dự án B

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Dự án A

7.2 Dự án B

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

8.1 Dự án A

8.2 Dự án B

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

9.1 Dự án A

9.2 Dự án B

10 Chi sự nghiệp thể dục, thể thao

10.1 Dự án A

10.2 Dự án B



156.894.458          

156.894.458         

106.828.351          

50.066.107            

1.123.073.659       

1.123.073.659      

1.044.150.801       

70.280.000            

8.642.858              

-                        







UBND HUYỆN BÌNH SƠN

Đơn vị: Trường THCS Nguyễn Tự Tân

Chương: 622

STT Chỉ tiêu
 Dự toán

 năm 

 Ước thực hiện 

9 tháng năm 

2024 

Ước thực 

hiện so với 

dự toán năm  

 (%)

Ước thực 

hiện so với 

cùng kỳ 

năm trước  

(%)

A Dự toán thu

I Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí 218.233.000       

1 Lương 87.640.000         

2 Hoạt động 130.593.000       

II Chi từ nguồn thu phí để lại 97.426.399         74,60% 52,90%

1 Chi sự nghiệp 97.426.399        74,60% 52,90%

a Lương -                     

b Hoạt động 97.426.399         74,60% 125,98%

2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp NSNN

1 Lệ phí

2 Phí

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 5.838.769.999    4.522.886.343    77,46% 109,17%

I Nguồn ngân sách trong nước 5.838.769.999    4.522.886.343    77,46% 109,17%

1 Chi quản lý hành chính

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 5.838.769.999    4.522.886.343    77,46% 137,51%

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 5.606.386.999   4.402.679.063   78,53% 134,34%

3.1.1 Chi con người 5.091.646.329    4.217.606.821    82,83% 138,19%

Chi lương, ngạch bậc 2.274.589.806   

Chi các khoản phụ cấp 1.267.786.864   

Chi các khoản đóng góp 675.230.151      

3.1.2 Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương 144.924.670       

3.1.3 Chi hoạt động 369.816.000       185.072.242       50,04% 82,15%

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 232.383.000      120.207.280      51,73% 1012,02%

3.2.1 Chi mua sắm, sửa chữa 101.750.000       27.500.000         27,03%

3.2.1.1 Chi mua sắm 101.750.000      27.500.000        27,03%

3.2.1.2 Chi sửa chữa -                     

3.2.2 Chi phụ cấp cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật 27.858.000         15.855.262        56,91% 145,76%

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH

9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

(Kèm theo quyết định số         /QĐ-THCS  ngày      /      /2024 của Trường THCS Nguyễn Tự Tân)

ĐVT: Đồng



STT Chỉ tiêu
 Dự toán

 năm 

 Ước thực hiện 

9 tháng năm 

2024 

Ước thực 

hiện so với 

dự toán năm  

 (%)

Ước thực 

hiện so với 

cùng kỳ 

năm trước  

(%)

3.2.3
Chi chính sách tinh giản biên chế theo nghị định 

108/2014/NĐ-CP

3.2.4
Chi hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh theo nghị định 

số 86/2015/NĐ-CP của chính phủ
2.250.000        2.250.000           100,00%

3.2.5
Chi miễn giảm học phí cho học sinh theo nghị định số 

86/2015/NĐ-CP của chính phủ
2.225.000        1.375.000           61,80% 137,50%

3.2.6
Chi kinh phí học sinh khuyết tật được hỗ trợ và mua 

sắm phương tiện, đồ dùng học tập theo TT 42/2013

3.2.7

Kinh phí thực hiện chuyển xếp lương viên chức giảng 

dạy trong các cơ sở giáo dục, phổ thông theo Thông tư 

số 08/2023/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT

87.500.000         67.827.018         77,52%

3.2.8 Kinh phí chọn sách giáo khoa 10.800.000         5.400.000           50,00%

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

5 Chi đảm bảo xã hội

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

6 Chi hoạt động kinh tế

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

10 Chi sự nghiệp thể dục, thể thao

10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi quản lý hành chính

1.1 Dự án A

1.2 Dự án B

2 Chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học

2.1 Dự án A

2.2 Dự án B

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

3.1 Dự án A

3.2 Dự án B

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

4.1 Dự án A

4.2 Dự án B

5 Chi đảm bảo xã hội

5.1 Dự án A

5.2 Dự án B

6 Chi hoạt động kinh tế

6.1 Dự án A

6.2 Dự án B

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Dự án A



STT Chỉ tiêu
 Dự toán

 năm 

 Ước thực hiện 

9 tháng năm 

2024 

Ước thực 

hiện so với 

dự toán năm  

 (%)

Ước thực 

hiện so với 

cùng kỳ 

năm trước  

(%)

7.2 Dự án B

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

8.1 Dự án A

8.2 Dự án B

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

9.1 Dự án A

9.2 Dự án B

10 Chi sự nghiệp thể dục, thể thao

10.1 Dự án A

10.2 Dự án B

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

1.1 Dự án A

1.2 Dự án B

2 Chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học

2.1 Dự án A

2.2 Dự án B

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

3.1 Dự án A

3.2 Dự án B

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

4.1 Dự án A

4.2 Dự án B

5 Chi đảm bảo xã hội

5.1 Dự án A

5.2 Dự án B

6 Chi hoạt động kinh tế

6.1 Dự án A

6.2 Dự án B

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Dự án A

7.2 Dự án B

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

8.1 Dự án A

8.2 Dự án B

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

9.1 Dự án A

9.2 Dự án B

10 Chi sự nghiệp thể dục, thể thao

10.1 Dự án A

10.2 Dự án B



184.161.760         

106.828.351          

77.333.409            

3.289.190.131       

3.277.312.182      

3.052.039.649       

70.280.000            

225.272.533          

11.877.949           

10.877.949            



1.000.000              




